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	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN LỚP 1 – ĐỀ 1



Phần I: Trắc nghiệm (3 đ)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
[bookmark: _GoBack]1, (M1) Số chín viết là:
A. 6                         B. 7              C. 8                      D. 9
2, (M1) Kết quả phép tính 5 - 2 là:
A. 3             B. 5                             C. 7                   D. 2
3,  (M1)
[image: Description: 14 loại biến thể của Rubik Lập phương]A. Khối hộp chữ nhật                   B. Khối lập phương

4, (M1)                6 …….. 8
 A.  >                            B.  =    	                         C.  <

5, (M2) Số bé nhất trong các số  5; 8; 1; 3 là:
A.  5                          B. 8                   C. 1                         D. 3  
6, (M2) Số lớn nhất trong các số  7; 9; 0; 5 là:
A.  7                          B. 9                       C. 0             D. 5 
                                                                 
Phần II: Tự luận (7 đ)
Câu 7: (M1 – 1đ) Ghép đúng
[image: ]

Câu 8: (M1 – 1đ)  Số
[image: ]
Câu 9: (M2 – 1đ) Tính 
8  - 3 - 4 = …….....                                       2 – 0 + 7 = ………    
Câu 10: (M2 – 1đ) Số

7 -           = 5                                 6 + 3 < 

Câu 11: (M2 – 1đ) 
a , Xếp các số  5 , 2 , 8 , 4 theo thứ tự từ bé đến lớn
……………………………………………………………………………............
b , Xếp các số  0, 5, 9, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé
……………………………………………………………………………............
Câu 12: (M3 – 1đ) Số

[image: ]

…………..                            …………….                       ……….                ………..

Câu 13: (M3 – 1đ) Viết phép tính
[image: ]                                                 [image: ]  
[image: ]              [image: ]

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC Kè I 
LỚP 1 
Phần I: Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
	
	Cõu 1
	Cõu 2
	Cõu 3
	Cõu 4
	Cõu 5
	Cõu 6

	Đáp án
	 D
	A
	B
	C
	C
	B



Phần II: Tự luận
Cõu 7: Mỗi ý ghép đúng kết quả được 0,25 điểm
Cõu 8: Mỗi số đúng 0,5 đ
Cõu 9: Mỗi phép đúng 0,5 đ
Cõu 10: Mỗi số đúng 0,5 đ
Cõu 11: Mỗi ý đúng 0,5đ
Cõu 12: Mỗi ý đúng 0,25đ
Cõu 13: Mỗi phép tính đúng 0,5đ
Tranh 1: 5 - 2  = 3 hoặc 5 - 3 = 2
Tranh 2: 
2 + 3 + 5 = 10                               3 + 2 + 5 = 10
2 + 5 + 3 = 10                                3 + 5 + 2 = 10
5 + 2 + 3 = 10                              5 + 3 + 2 = 10
10 – 5 - 3 = 2                               10 – 3 – 5 = 2
10 – 2 - 5 = 3
10 – 5 – 2 = 3
10 – 5 – 3 = 2
10 – 3 – 5 = 2
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	ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: TOÁN LỚP 1 – ĐỀ 2



Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:
[image: de-thi-hoc-ki-1-lop-1-mon-toan-sach-canh-dieu-nam-2020-2021-de-so-3-anh-so-1]
Bài 2 (2 điểm): Tính:
	6 + 2 = …. 
	3 + 5 = …. 
	1 + 7 = …. 
	9 – 1 = …..

	2 + 3 = ….
	6 – 1 = ….
	9 – 4 = ….  
	7 – 2 = …..


Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm để được phép tính đúng:
	3 + …. = 7
	…. + 2 = 4
	9 - …. = 6

	1 + …. = 5
	6 - …. = 3 
	1 + … = 1


Bài 4 (2 điểm): Nối mỗi phép tính với kết quả đúng:
[image: ]
Bài 5 (2 điểm): Viết các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 (theo mẫu):
Mẫu: 1 + 7 = 8


ĐÁP ÁN
Bài 1:
[image: ]
Bài 2:
	6 + 2 = 8
	3 + 5 = 8 
	1 + 7 = 8
	9 – 1 = 8

	2 + 3 = 5
	6 – 1 = 5
	9 – 4 = 5 
	7 – 2 = 5


Bài 3:
	3 + 4 = 7
	2 + 2 = 4
	9 - 3 = 6

	1 + 4 = 5
	6 - 3 = 3 
	1 + 0 = 1


Bài 4:
[image: ]
Bài 5:
Các phép cộng có kết quả bằng 8 từ các số 1, 4, 6, 7, 2 là:
	1 + 7 = 8 
	7 + 1 = 8
	4 + 4 = 8

	2 + 6 = 8
	6 + 2 = 8
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1: Số ? ( 1 điểm )  (M1) 

	
	



Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống : ( 1 điểm ) (M1)	
	4
	
	
	7
	
	


   
Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)                     

         a.  2 + 6 = 		  
          A.  6                            B.   4     	            C.  8
        b.   4 … 8
           A.  >                            B.   <    	            C.  =
Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  (1 điểm ) (M2) )
              4 + 2 + 3 = 9                           3   +   6   -  3  = 6





              9 - 2 - 3  =  4                           8   -   5   +  0  =  3        
Câu 5:  Hình dưới là khối? ?( 1 điểm ) (M2)
[image: Tại sao in hộp giấy có dạng khối chữ nhật?]
A. Khối hộp chữ nhật                            B. Khối lập phương
                                     
Câu 6:  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)  
              4 + 5 – 2 = ?               
A. 7                     B. 5                           C  . 6      	

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7: Nối với hình thích hợp ( 1 điểm ) (M1) 
Hình tròn

  
      Hình vuông

         
Hình tam giác


Câu 8.  Nối tên các đồ vật sau phù hợp với  khối  hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) ( M3)
      [image: 14 loại biến thể của Rubik Lập phương]  [image: Hộp Quà Chữ Nhật (16 x 10 x 6 cm) - Hộp quà, túi giấy Phượng Hoàng - Chợ sỉ][image: Chọn hình dáng bể cá để đón nhận tài lộc]


                   [image: DO ART - khối lập phương Xem các bài hướng dẫn vẽ tại:  http://doart.com.vn/nghe-thuat/huong-dan-ve | Facebook]                        [image: DO ART - khối lập phương Xem các bài hướng dẫn vẽ tại:  http://doart.com.vn/nghe-thuat/huong-dan-ve | Facebook]

Câu 9. Số ( 1 điểm ) ( M1)
[image: C:\Users\Admin\Downloads\Screenshot_2020-08-14 CloudBook(2).png]                                               [image: C:\Users\Admin\Downloads\Screenshot_2020-08-14 CloudBook.png]

	3
	+
	1
	=
	


	5
	-
	2
	=
	


  Câu 10.  Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: ( 1 điểm) (M3)
[image: ]   
a)
=






[image: ]
      b)



=







ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1: Số ? ( 1 điểm )  (M1) 

	5

	8




Câu 2: Viết số còn thiếu vào ô trống : ( 1 điểm ) (M1)	
	4
	5
	6
	7
	8
	9


   
Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)                     

         a.  2 + 6 = 		  B
C

          A.  6                            B.   4     	               .  8
        b.   4 … 8
           A.  >                            .   <    	            C.  =
Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.  (1 điểm ) (M2) )
              4 + 2 + 3 = 9                           3   +   6   -  3  = 9S
Đ

Đ
S

              9 - 2 - 3  =  2                           8   -   5   +  0  =  3        

Câu 5:  Hình dưới là khối? ?( 1 điểm ) (M2)
[image: Tại sao in hộp giấy có dạng khối chữ nhật?]A 

B.   Khối hộp chữ nhật                            B. Khối lập phương
                                     

Câu 6:  Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (0.5 điểm) (M2)  
              4 + 5 – 2 = ?               A 

. 7                     B. 5                           C  . 6      	
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 7: Nối với hình thích hợp ( 1 điểm ) (M1) 
Hình tròn

  
      Hình vuông

         
Hình tam giác


Câu 8.  Nối tên các đồ vật sau phù hợp với  khối  hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) ( M3)
      [image: 14 loại biến thể của Rubik Lập phương]  [image: Hộp Quà Chữ Nhật (16 x 10 x 6 cm) - Hộp quà, túi giấy Phượng Hoàng - Chợ sỉ][image: Chọn hình dáng bể cá để đón nhận tài lộc]



                   [image: DO ART - khối lập phương Xem các bài hướng dẫn vẽ tại:  http://doart.com.vn/nghe-thuat/huong-dan-ve | Facebook]                        [image: DO ART - khối lập phương Xem các bài hướng dẫn vẽ tại:  http://doart.com.vn/nghe-thuat/huong-dan-ve | Facebook]

Câu 9. Số ( 1 điểm ) ( M1)
[image: C:\Users\Admin\Downloads\Screenshot_2020-08-14 CloudBook(2).png]                                               [image: C:\Users\Admin\Downloads\Screenshot_2020-08-14 CloudBook.png]
	3
	+
	1
	=
	4


	5
	-
	2
	=
	3



  

Câu 10.  Xem tranh rồi viết phép tính thích hợp: ( 1 điểm) (M3)

a) [image: ]   
+
 
   5
=


  0

  5



[image: ]
     b)


7
-

  4
=



3
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MÔN: TOÁN LỚP 1 – ĐỀ 4



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7điểm)
Câu 1: ( 1 điểm ) Số ? (M1) 








	







333
	





Câu 2: ( 1 điểm ) (M1) Viết số còn thiếu vào ô trống :
 a. 
	
	4
	5


b.

	5
	
	7




Câu 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: ( 1,5 điểm) (M1)  


a.                   + 4 = 7  (1 điểm )

A. 3						B. 0
C. 7						D. 2
b. 8.....9 (0,5 điểm)
A. > 			B. < 		C. =
Câu 4:  (1 điểm )(M2) ): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống


              2+ 2= 4                                 2 - 1 = 1

                   


                 2 + 3 = 8                           4 – 2  = 3

Câu 5:  (0.5 điểm) (M3)  5 + 0 – 1 = ?             
  A. 4                      B. 5                            C. 6      
Câu 6:  ( 1 điểm ) (M2)
[image: ] 
Hình trên có....khối hộp chữ nhật

Câu 7:  ( 1 điểm ) (M1) nối với hình thích hợp
 
A. hình vuông



B. hình chữ nhật




  II/ PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 8: Tính: (1 điểm)(M1)

           9 + 0 =                         8 – 2 = 
           7 + 3 =                         10 – 0 =
Câu 9: Tính: (1 điểm)(M2)
         9 – 1 – 3  =.............                               3 + 4 + 2 =.............
    
Câu 10:  ( 1 điểm ) (M3) Viết Phép tính thích hợp với hình vẽ: 
                    [image: Description: https://s.dowload.vn/data/image/2019/12/08/toan-lop-2.png]
	
	
	
	
	




---------------------o0o-------------------------
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MÔN: TOÁN LỚP 1 – ĐỀ 5



Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
[image: ]
Bài 2 (2 điểm): Tính:
	4 + 2 = ….
	6 – 5 = ….
	2 + 7 = ….
	10 – 0 = …..

	6 + 1 = ….
	9 – 5 = …. 
	2 + 5 = …. 
	4 + 4 = ….


Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	Hình bên có:
….hình chữ nhật
….hình tròn
….hình vuông
	[image: ]


Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:
	2 …. 3 = 5
	7 … 4 = 3 
	2 …. 2 = 4

	1 …. 7 = 8 
	9 … 2 = 7 
	5 …. 1 = 6


Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:
[image: ]


ĐÁP ÁN
Bài 1:
[image: ]
Bài 2:
	4 + 2 = 6
	6 – 5 = 1
	2 + 7 = 9
	10 – 0 = 10

	6 + 1 = 7
	9 – 5 = 4 
	2 + 5 = 7
	4 + 4 = 8


Bài 3:
Hình bên có: 10 hình chữ nhật; 5 hình tròn; 7 hình vuông
Bài 4:
	2 + 3 = 5
	7 - 4 = 3 
	2 + 2 = 4

	1 + 7 = 8 
	9 - 2 = 7 
	5 + 1 = 6


Bài 5:
[image: ]
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MÔN: TOÁN LỚP 1 – ĐỀ 6



Bài 1 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
	3 …. 7 
	6 …. 2 
	4 …. 4 

	1 + 2 …. 4 – 2 
	3 + 5 …. 9 – 4 
	3 + 1 …. 5 + 2 


Bài 2 (2 điểm): Tính:
	2 + 5 = …. 
	3 + 4 = …. 
	1 + 1 = ….
	6 + 2 = ….

	9 – 3 = ….
	8 – 5 = ….
	7 – 1 = …. 
	6 – 4 = ….


Bài 3 (3 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:
[image: ]
Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, - vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:
	1 …. 1 = 2
	5 … 3 = 2 
	1 …. 7 = 8

	5 … 4 = 1
	5 … 4 = 9
	6 …. 2 = 4


Bài 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Trong hình vẽ, có ….hình tròn và ….hình tam giác.
[image: ]


ĐÁP ÁN

Bài 1:
	3 < 7 
	6 > 2 
	4 = 4 

	1 + 2 > 4 – 2 
	3 + 5 > 9 – 4 
	3 + 1 < 5 + 2 


Bài 2:
	2 + 5 = 7
	3 + 4 = 7
	1 + 1 = 2
	6 + 2 = 8

	9 – 3 = 6
	8 – 5 = 3
	7 – 1 = 6
	6 – 4 = 2


Bài 3:
[image: ]
Bài 4:
	1 + 1 = 2
	5 - 3 = 2 
	1 + 7 = 8

	5 - 4 = 1
	5 + 4 = 9
	6 - 2 = 4


Bài 5:
Trong hình vẽ, có 5 hình tròn và 6 hình tam giác.


         

                                                                                                      Trang 1
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